














CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCC

Loại Số Ngày cấp 
(DD/MM/YYYY Nơi cấp

1

Tổng Công ty cổ 
phần Xuất nhập khẩu 
và Xây dựng Việt 
Nam

2-ĐKKD 0100105616 01/12/2016 Hà Nội

Tòa nhà 
Vinaconex, 34 
Láng Hạ, Đống 
Đa, Hanoi, Viet 

Nam

Công ty mẹ

2 Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT 1-CCCD 001066002141 13/01/2015
Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư

KĐT Văn Quán, 
Hà Đông, Hà Nội 9/3/2019

Được bầu thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2020-2025 tại 

ĐHĐCĐ thường niên 2020
Người nội bộ

3 Nguyễn Văn Trung 044C010376 Tổng giám đốc 1-CCCD 049076029218 14/04/2023 Quảng Nam
Vinaconex 25 - 
89A Phan Đăng 

Lưu, Tp Đà Nẵng
01/12/2017

Được bổ nhiệm TGĐ từ ngày 
1/12/2017, thôi chức danh 
thành viên HĐQT từ ngày 

29/3/2023

Người nội bộ

4 Nguyễn Hải Đăng Thành viên độc lập 
HĐQT 1-CCCD 0 00/01/1900 Quảng Nam

Vinaconex 25 - 
89A Phan Đăng 

Lưu, Tp Đà Nẵng
29/03/2023

Được bầu thành viên độc lập 
HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 

tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 
ngày 29/3/2023

Người nội bộ

5 Lại Đức Toàn 044C058268 Ủy viên HĐQT 1-CMT 013231389 31/10/2013 Hà Nội 0 12/04/2021

Được bầu thành viên HĐQT 
nhiệm kỳ 2020-2025 tại 

ĐHĐCĐ thường niên 2021 
ngày 12/4/2021

Người nội bộ

6 Vũ Văn Mạnh 058C003053 Trưởng BKS 1-CCCD 030072010203 08/02/2022 Hà Nội

71 Hạ Đình, 
Thanh Xuân 
Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

9/3/2019
Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 

2020-2025 tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2020

Người nội bộ

7 Trần Thị Kim Oanh 005C009596 Thành viên BKS 1-CCCD 036177020686 24/06/2021 Hà Nội

Số 15 Ngõ 64 
đường Vũ Trọng 

Phụng, Quận 
Thanh Xuân, Hà 

Nội

12/4/2021

Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 
2020-2025 tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2021 ngày 

12/4/2021

Người nội bộ

8 Nguyễn Bá Hợp Thành viên BKS 1-CCCD 0340790010192 07/5/2021 Cục QLHC về 
TTXH

Ngõ 8/167 Lê 
Quang Đạo, Tổ 

dân phố 1, 
phường Phú Đô, 

quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

19/3/2022

Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 
2020-2025 tại ĐHĐCĐ 
thường niên 2022 ngày 

19/3/2022

Người nội bộ

9 Trương Văn Đức 044C500820 Phó TGĐ 1-CCCD 049074001601 19/4/2021 Đà Nẵng
Số 24 Mỹ An 12, 
P. Mỹ An, Q. Ngũ 

Hành Sơn, ĐN
1/2/2017 Người nội bộ

10 Nguyễn Xuân Nhàn 044C071963 Phó TGĐ 1-CCCD 049063001420 16/01/2021 Đà Nẵng
Tổ 72, Mỹ An, 

Quận Ngũ Hành 
Sơn, TP. Đà Nẵng

26/3/2010 Người nội bộ

11 Đỗ Ngọc Hải 044C121977 Phó TGĐ 1-CCCD 049077001327 19/04/2021 Đà Nẵng

Số 17, đường 
Hoài Thanh, P. Mỹ 
An, Q. Ngũ Hành 

Sơn

15/6/2016 Người nội bộ

12 Nguyễn Xuân Hùng 005C330246 Phó TGĐ 1-CCCD 01076011884 06/06/1976
Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư

Số 10 ngách 
47/76 phường 
Khương Trung, 

quận Thanh Xuân, 
Hà Nội

01/4/2022

Tiếp nhận và bổ nhiệm theo 
Quyết định số 

18QĐ/2022/VC25-HĐQT 
ngày 01/4/2022

Người nội bộ

13 Nguyễn Đức Quang 
 Thông 044C010182 Kế toán trưởng 1-CCCD 049082019042 22/12/2021 Quảng Nam

30 Huỳnh Ngọc 
Đủ Phường Hoà 

Xuân, Cẩm Lệ, Đà 
Nẵng

31/3/2019 Người nội bộ

14 Lê Thị Thanh Thảo 044C500708 Người được UQCBTT 1-CCCD 048183007479 08/07/2021 Đà Nẵng

K19/36 Lê Đình 
Thám, Phường 

Hoà Thuận Đông, 
Quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng

07/04/2018 Người nội bộ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Mối quan hệ liên 
quan. với Công tyTT Tên tổ chức/ cá 

nhân

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại Công ty 
(nếu có)

Số giấy NSH
Địa chỉ/ Trụ sở 

chính Lý do



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCC

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Loại Số Ngày cấp 
(DD/MM/YYYY Nơi cấp

1
Tổng Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu và Xây 
dựng Việt Nam

2-ĐKKD 0100105616 23/10/2015 Hà Nội

Tòa nhà 
Vinaconex, 34 

Láng Hạ, Đống Đa, 
Hanoi, Viet Nam

17.068.600 71,12%

2 Nguyễn Xuân Đông Chủ tịch HĐQT 1-CCCD

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư

KĐT Văn Quán, Hà 
Đông, Hà Nội 0 0,00%

Thành viên HĐQT nhiệm 
kỳ 2020-2025, được 
bầu giữ chức danh Chủ 
tịch HĐQT từ 10/6/2020

2.1 Nguyễn Xuân Ánh Bố đẻ 1-CMT
2.2 Lê Thị Bự Mẹ đẻ 1-CMT
2.3 Trần Thị Lục Mẹ vợ
2.4 Đỗ Thị Thanh Vợ 1-CMT
2.5 Nguyễn Thị Hà My Con 1-CCCD
2.6 Nguyễn Xuân Tùng Con 1-CCCD
2.7 Nguyễn Xuân Toàn Con 1-CCCD
2.8 Nguyễn Hà Anh Con 1-CCCD
2.9 Nguyễn Hoàng Con rể 1-CCCD

2.10 Nguyễn Thị Thu Chị ruột 1-CCCD
2.11 Nguyễn Xuân Sáng Em ruột 1-CCCD
2.12 Nguyễn Thị Xuyến Em ruột 1-CMT
2.13 Nguyễn Thị Luyến Em ruột 1-CMT
2.14 Nguyễn Xuân Luyện Em ruột
2.15 Bùi Văn Lâm Anh rể 1-CMT
2.16 Bùi Thị Vân Em dâu
2.17 Nguyễn Văn Năm Em rể 1-CCCD
2.18 Bùi Đắc Khánh Em rể 1-CMT

3 Nguyễn Văn Trung 044C010376 TGĐ CCCD Quảng Nam
Vinaconex 25 - 89A 
Phan Đăng Lưu, Tp 

Đà Nẵng
470.000 1,96%

Miễn nhiệm TVHĐQT từ 
ngày 29/3/2023

3.1 Nguyễn Văn Phương Bố đẻ
3.2 Trần Thị Thanh Hằng Mẹ vợ
3.3 Phan Thu Thủy 005C166049 Vợ      300.000 1,25%
3.4 Nguyễn Phan Hoài Thư Con
3.5 Nguyễn Trung Kiên Con
3.6 Nguyễn Thị Phấn Chị ruột
3.7 Trần Lực Anh rể
3.8 Hồ Thị Ái Chi Chị dâu
3.9 Nguyễn Văn Thận Anh ruột

(Số lượng CP thống kê tại thời điểm tháng 6/2024)

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty/ Quan 

hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ



Loại Số
Ngày cấp 

(DD/MM/YYY
Y

Nơi cấp

Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty/ Quan 
hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ

3.7 Trần Lực Anh rể
3.8 Hồ Thị Ái Chi Chị dâu
3.9 Nguyễn Văn Thận Anh ruột

4 Nguyễn Hải Đăng TV độc lập 
HĐQT CCCD Hà Nội 0 0,00%

Bầu thành viên độc lập 
HĐQT từ ngày 
29/3/2023

4.1 Nguyễn Hữu Đang Bố ruột CCCD
4.2 Đinh Thị Hà Mẹ ruột CCCD
4.3 Bùi Thị Hồng Vợ CCCD
4.4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Con CCCD
4.5 Nguyễn Hạnh Trang Con CCCD
4.6 Nguyễn Đăng Quang Con
4.7 Bùi Chí Hoà Bố vợ CCCD
4.8 Nguyễn Thị Thanh Mẹ vợ CCCD
4.9 Nguyễn Hải Yến Chị ruột CCCD

4.10 Nguyễn Thị Oanh Chị ruột CCCD
4.11 Vũ Văn Thành Anh rể CCCD

5 Lại Đức Toàn Ủy viên HĐQT 1-CMT Hà Nội 0 0 0,00% Bầu thành viên HĐQT 
từ ngày 12/4/2021

5.1 Lại Văn Nhung Bố đẻ CCCD
5.2 Nguyễn Thị Hải Yến Mẹ đẻ CCCD
5.3 Trần Thị Lan Phương Vợ CCCD
5.4 Lại Đức Tuấn Con
5.5 Lại Đức Trung Con
5.6 Trần Văn Khôi Bố vợ CMT
5.7 Phạm Thị Xuân Thu Mẹ vợ CMT
5.8 Lại Văn Thọ Anh ruột CCCD
5.9 Trần Thị Thanh Xuân Chị dâu CCCD

5.10 Lại Thị Loan Em ruột CMT
5.11 Nguyễn Đức Hạnh Em rể CCCD

6 Vũ Văn Mạnh Trưởng Ban 
kiểm soát 1-CCCD Hà Nội 0 0

Được bầu vào BKS và 
giữ chức danh Trưởng 
BKS từ ngày 9/3/2019

6.1 Nguyễn Thị Vinh Mẹ vợ CCCD
6.2 Trần Thị Phương Vợ CCCD
6.3 Vũ Mạnh Cường Con ruột CCCD
6.4 Vũ Thùy Lâm Con ruột
6.5 Vũ Minh Ngọc Con ruột
6.6 Vũ Văn Vạn Anh ruột CCCD
6.7 Vũ Văn Bách Anh ruột CCCD
6.8 Vũ Văn Muôn Anh ruột CCCD



Loại Số
Ngày cấp 

(DD/MM/YYY
Y

Nơi cấp

Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty/ Quan 
hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ

6.9 Vũ Thị Vân Chị ruột CCCD
6.10 Vũ Thị Hương Chị ruột CCCD
6.11 Ngô Thị Nguyên Chị dâu CCCD
6.12 Trần Thị Lan Chị dâu CCCD
6.13 Nguyễn Thị Liễu Chị dâu CCCD
6.14 Trần Đức Vũ Anh rể CCCD

7 Trần Thị Kim Oanh Thành viên 
BKS 1-CCCD Hà Nội 0 0

Bầu KSV từ ngày 
ĐHĐCĐ thường niên 
2021 ngày 12/4/2021

7.1 Trần Văn Hiến Bố đẻ 1-CCCD
7.2 Trần Thị Yến Mẹ đẻ 1-CCCD
7.3 Nguyễn Xuân Chiến Chồng 1-CCCD
7.4 Nguyễn Xuân Hoà Con ruột CCCD
7.5 Nguyễn Hương Duyên Con ruột
7.6 Nguyễn Xuân Tới Bố chồng CCCD
7.7 Nguyễn Thị Bích Mẹ chồng CCCD
7.8 Trần Thị Thu Hiền Em ruột CCCD
7.9 Nguyễn Anh Hoa Em rể CCCD

8 Nguyễn Bá Hợp Thành viên 
BKS 1-CCCD

Cục CS 
QLHC về 

TTXH
0 0

Được bầu vào BKS 
nhiệm kỳ 2020-2025 tại 
ĐHĐCĐ thường niên 
2022 ngày 19/3/2022

8.1 Nguyễn Bá Rư Bố đẻ
8.2 Nguyễn Thị Liên Mẹ đẻ
8.3 Nguyễn Thị Tấm Vợ
8.4 Nguyễn Thị Thủy Tiên Con
8.5 Nguyễn Minh Ánh Con
8.6 Nguyễn Bá Phúc Con
8.7 Nguyễn Đức Hậu Cha vợ
8.8 Trần Thị Hội Mẹ vợ
8.9 Nguyễn Thị Hà Em ruột

8.10 Nguyễn Bá Hưng Em ruột
8.11 Nguyễn Bá Bình Em ruột
8.12 Nguyễn Hữu Hiển Em rể
8.13 Phạm Thị Duyên Em dâu
8.14 Lê Thị Minh Em dâu

9 Nguyễn Xuân Nhàn Phó Tổng 
Giám đốc, 1-CCCD Đà Nẵng 77.135 0,32%

9.1 Nguyễn Thị Cúc Mẹ đẻ CCCD
9.2 Trần Thị Thung Mẹ vợ CCCD



Loại Số
Ngày cấp 

(DD/MM/YYY
Y

Nơi cấp

Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty/ Quan 
hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ

9.3 Nguyễn Thị Thu Dung Vợ CCCD
9.4 Nguyễn Xuân Sơn Con CCCD
9.5 Nguyễn Thị Trâm Ca Con dâu CCCD 12.200 0,05%
9.6 Nguyễn Xuân Tịnh Con CCCD
9.7 Nguyễn Thị Bông Em ruột
9.8 Nguyễn Thị Sen Em ruột CCCD
9.9 Nguyễn Xuân Bình Em ruột CCCD 50 0,00021%
9.10 Nguyễn Công Xử Em rể CCCD
9.11 Võ Thị Bảo Oanh Em dâu CCCD
9.12 Châu Thị Hành Em dâu CCCD
9.13 Nguyễn Xuân Thìn Em ruột CCCD

10 Trương Văn Đức Phó Tổng 
Giám đốc 1-CCCD Đà Nẵng 167.000 0,70%

10.1 Trương Văn Quảng Bố đẻ
10.2 Lê Thị Nhiên Mẹ đẻ CCCD
10.3 Võ Tấn Tùng Bố vợ CCCD
10.4 Nguyễn Thị Chánh Mẹ vợ CCCD
10.5 Võ Thị Thanh Thi Vợ CCCD
10.6 Trương Quang Nhật Con CCCD
10.7 Trương Quốc Anh Con CCCD
10.8 Trương Văn Mẫn Anh ruột CCCD
10.9 Trương Duy Mãnh Anh ruột CCCD
10.10 Trương Thị Mỹ Hạnh Em ruột CCCD
10.11 Trương Văn Phúc Em ruột CCCD
10.12 Trương Ngọc Trúc Em ruột CCCD

11 Đỗ Ngọc Hải Phó Tổng 
Giám đốc 1-CCCD Đà Nẵng 138.000 0,58%

11.1 Đỗ Ngọc Tuấn Bố đẻ CCCD
11.2 Nguyễn Thị Lan Mẹ đẻ CCCD
11.3 Nguyễn Quang Trung Bố vợ CCCD
11.4 Hoàng Thị Tâm Mẹ vợ CCCD
11.5 Nguyễn Thanh Nga Vợ CCCD
11.6 Đỗ Nguyễn Ngọc Huy Con CCCD
11.7 Đỗ Ngọc Thanh Huyền Con
11.8 Đỗ Thị Ngọc Thảo Chị ruột CCCD
11.9 Trần Thanh Phố Anh rể CCCD
11.10 Đỗ Thị Ngọc Hà Chị ruột CCCD
11.11 Đỗ Thị Ngọc Hồng Em ruột CCCD
11.12 Lê Khiêm Anh rể CCCD
11.13 Lê Ngọc Châu Em rể CCCD



Loại Số
Ngày cấp 

(DD/MM/YYY
Y

Nơi cấp

Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty/ Quan 
hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ

11.14 Võ Thị Phong Em dâu CCCD
11.15 Đỗ Ngọc Sơn Em ruột CCCD

12 Nguyễn Xuân Hùng Phó Tổng 
Giám đốc 1-CCCD

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 

dân cư

0 0

Tiếp nhận và bổ nhiệm 
theo Quyết định số 
18QĐ/2022/VC25-
HĐQT ngày 01/4/2022

12.1 Hà Thị Ban Mẹ đẻ CCCD
12.2 Bùi Thị Như Mẹ vợ CCCD
12.3 Nguyên Thị Kim Anh Vợ CCCD
12.4 Nguyễn Xuân Anh Con ruột CCCD
12.5 Nguyễn Xuân Hiếu Con ruột
12.6 Nguyễn Xuân Tưởng Anh ruột CCCD

12.7 Nguyễn Thị Xuân Chiêu Chị dâu CCCD

13 Nguyễn Đức Quang 
Thông

Kế toán 
trưởng CCCD Quảng Nam 26.400 0,11%

Được HĐQT bổ nhiệm 
Kế toán trưởng từ ngày 
31/3/2019

13.1 Nguyễn Văn Kiển Bố đẻ CCCD
13.2 Nguyễn Thị Thu Mẹ đẻ CMT
13.3 Nguyễn Xá Bố vợ CCCD
13.4 Lê Thị Chiến Mẹ vợ CCCD

13.5 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Vợ CCCD

13.6 Nguyễn Ngọc Thanh Mai Con ruột

13.7 Nguyễn Quang Minh Con ruột

13.8 Nguyễn Đức Quang Tuệ Anh ruột CCCD

13.9 Nguyễn Thị Như Quỳnh Em ruột CCCD

13.10 Nguyễn Đức Quang Kim Em ruột CCCD

13.11 Nguyễn Đức Quang 
Ngân Em ruột CCCD

13.12 Nguyễn Thị Bé Mai Chị dâu CCCD
13.13 Đoàn Xuân Nương Em dâu CCCD
13.14 Nguyễn Thanh Tường Em rể CCCD

14 Lê Thị Thanh Thảo

Người được 
 UQ 
CBTT/Người 
Phụ trách 
quản trị công 
ty

1-CCCD
Cục CS 

QLHC về 
TTXH

100.000    0,42%
Được uỷ quyền 
 CBTT từ ngày 
7/4/2018

14.1 Lê Văn Hiến Bố đẻ CCCD



Loại Số
Ngày cấp 

(DD/MM/YYY
Y

Nơi cấp

Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

Ghi chú STT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty/ Quan 
hệ với người 

nội bộ

Số giấy NSH
Địa chỉ liên hệ

14.2 Nguyễn Thị Hiệp Mẹ đẻ CCCD
14.3 Phạm Đình Sơn Bố chồng CCCD
14.4 Nguyễn Thị Anh Hoa Mẹ chồng CCCD
14.5 Phạm Hải Anh Chồng CCCD
14.6 Phạm Lê Hải Khánh Con CCCD
14.7 Phạm Lê Hải Khanh Con
14.8 Lê Thị Thanh Hiền Em ruột CCCD
14.9 Trần Anh Huy Em rể CCCD


		2024-07-22T14:02:26+0700




